
①Không quên bỏ hết nước trong rác thải nhà bếp
②Tuân thủ quy định phân loại rác
③Vứt rác bằng túi trong suốt hoặc bán trong suốt
④Mang rác tới nơi tập kết trước 8 giờ sáng của ngày thu gom rác
⑤Giữ sạch nơi tập kết rác

Tuần 2 lần Thứ hai và thứ năm hoặc Thứ ba và thứ sáu

Thứ tư hàng tuần Hộp, bao bì có gắn mác

Rửa bằng nước sau khi sử dụng hết bên trong
Cho những thứ đã rửa nhưng cũng không hết bẩn vào rác cháy được (thu gom 2 lần 1 tuần)

Vứt chai nhựa vào thùng thu hồi chai của các
cửa hàng v.v.

【Cách vứt chai nhựa】

Hãy mở nắp và
bóc nhãn chai

Hãy làm bẹp chai và
cho vào thùng thu hồi

Hãy rửa qua 
bằng nước

Những vật có kích thước lớn, có thể cho vào túi rác 45 lít

Những vật bằng nhựa không gắn mác - mác

Rác nhà bếp Lá rụng Đồ lót Bàn chải Bút bi Đĩa CD - DVD (bao gồm cả vỏ đĩa)

Cỏ, cây Giấy vụn Giày dép Ủng Xô nhựa Túi xách

Vỏ hộp trứng Các loại hộp giấy Nắp, nhãn chai Vỏ kẹo, túi của
siêu thị v.v.

Các loại
chai nhựa

Các loại khay, 
hộp đựng thực
phẩm

Bao bì
thực phẩm

5 nguyên
tắc vứt rác
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Tháng 1 lần Thứ của tháng

Báo, tờ rơi Thùng giấy Sách・Catalogue
Tờ rơi・Giấy photo

Những thứ
có gắn mác

Rửa, mở ra, làm khô rồi vứt

Cho những thứ phủ nhôm bên 
trong vào rác cháy được (thu 
gom 2 lần 1 tuần)

Hộp giấy đựng đồ ăn, đồ
dùng sinh hoạt hàng ngày Các loại phong bì

Túi giấy

Hộp giấy ăn Giấy vệ sinh, lõi của
màng bọc thực phẩm

trong suốt màu trà
Chai (khác)

Nếu không thể tạo lỗ thủng

Cho những thứ không
có lỗ thủng vào túi và
ghi rõ “穴あけなし"
（không có lỗ thủng）

Đèn huỳnh
quang

Pin khô Pháo hoa, diêm chưa sử 
dụng （Làm ẩm bằng nước）

Bật lửa
（Sử dụng hết）

Đồ nội thất
Chăn, đệm

Thảm Hộp đựng đồ

Máy in Quạt sưởi 
chạy bằng dầu

Máy sấy tóc Lò vi sóng Máy hút bụi Bát đĩa - đồ
gốm sứ

Kính vỡ Lọ mỹ
phẩm

Gương Bóng đèn

Xe đạp Nồi - chảo

Dao kéoÔ

Kim, đinh, đai ốc v.v.

Bọc dao kéo bằng giấy
báo để tránh nguy hiểm

Cho đồ lót, tất, giẻ lau và những 
thứ bị bẩn vào rác cháy được 
(thu gom 2 lần 1 tuần)

Máy điều hòa (cả thiết bị bên trong
và bên ngoài nhà)

Tivi Tủ lạnh Tủ đông Máy giặt Máy sấy quần áo Máy tính Màn hình Bình gas Bình chữa cháy Piano Thuốc, thuốc trừ sâu Lốp xe ô tô

Mở nắp, lấy hết những thứ có bên trong ra và rửa bằng nước

Chai đựng đồ uống

lấy hết những thứ có bên 
trong ra và rửa bằng nước

Dùng hết bình xịt và
chọc thủng bình

Cho bình đựng sơn, thuốc, 
sáp bôi tóc, keo dán vào 
"rác không cháy được"

Tháo pin, bộ sạc và cho vào "rác bao gồm thủy ngân"

Khăn tắm, khăn tay

Quần áo


